THỂ LỆ THI ĐẤU 

A . CHỮA CHÁY
I/ VỀ LỰC LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN:

Về lực lượng: 01 vận động viên(VĐV)
Về phương tiện và sân thi đấu:

- Phương tiện:

+ 01 khay chứa nước có chiều cao 0,5m  x  rộng 1,5m  x  dài 1,5m.

+ 01 bình khí CO2 loại 05 kg. ( các trường tự chuẩn bị )

- Sân thi đấu có tuyến thi dài 30m, rộng 02m 

II/THỂ LỆ THI ĐẤU:
 Quy trình thi đấu:
Khi có khẩu lệnh của trọng tài. VĐV xuất phát đi chuyển 10m lấy bình chữa cháy đi chuyển 20m đến khay lửa và dập lửa.

- Các trường hợp không công nhận thành tích:

+ Ba lần xuất phát trước lệnh của trọng tài.

+ Sử dụng hết bình mà không dập tắt lửa của khay xăng.

+ Các vận động viên đứng lố vạch xuất phát khi vào tư thế chuẩn bị.

- Tính điểm:

+ Đội nào hoàn thành bài thi có số thời gian nhỏ nhất được xếp thứ nhất và lần lượt đến đội cuối cùng. Đội về đích thời gian nhỏ nhất sẽ được 10 điểm và mỗi đội xếp sau sẽ thấp hơn đội xếp trên mình 0,5 điểm

B . SƠ TÁN TRẺ AN TOÀN
I/ VỀ LỰC LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN:

Về lực lượng: 02 giáo viên và 12 trẻ
II/THỂ LỆ THI ĐẤU:
 Quy trình thi đấu:
Khi có khẩu lệnh của trọng tài. Giáo viên tổ chức hướng dẫn sơ tán trẻ đến nơi an toàn tại điểm qui định của BTC với khoảng cách là 50m. Giáo viên chạy trước hướng dẫn và giáo viên chạy sau quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ về đến đích

Các trường hợp cộng thêm thời gian

+ Mỗi trẻ ngã sẽ cộng thêm 5 giây.

+ Mỗi trẻ ngã có vết thương chảy máu sẽ cộng thêm 15 giây
Các trường hợp không công nhận thành tích:

+ Ba lần xuất phát trước lệnh của trọng tài.

+ Giáo viên về đến đích trước trẻ về cuối cùng

- Tính điểm:

+ Đội nào hoàn thành bài thi có số thời gian nhỏ nhất được xếp thứ nhất và lần lượt đến đội cuối cùng. Đội về đích thời gian nhỏ nhất sẽ được 10 điểm và mỗi đội xếp sau sẽ thấp hơn đội xếp trên mình 0,5 điểm.
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Câu 01: Xử lý trường hợp trẻ bị vết thương phỏng ngực trái và bị gãy kín 1/3 dưới xương cẳng chân phải: (Thời gian: 07 phút, 03 cấp cứu viên và 01 nạn nhân).

	STT
	XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
	ĐIỂM CHUẨN
	BGK CHẤM
	NHẬN XÉT 

CỦA BGK

	A
	Xử lý trường hợp trẻ bị vết thương phỏng:
	13,0
	
	

	1
	CCV nhận biết được vị trí phỏng và bộc lộ vị trí phỏng
	2,0
	
	

	2
	Làm mát vị trí phỏng 
	3,5
	
	

	3
	Sát trùng xung quanh vết thương
	2,0
	
	

	4
	Băng che vị trí phỏng bằng các đường băng phù hợp       ( đảm bảo kín, không ép quá chặt vết thương phỏng )
	4,5
	
	

	5
	Theo dõi phòng, chống sốc cho trẻ.
	1,0
	
	

	B
	Xử lý nạn nhân bị gãy kín 1/3 dưới xương cẳng chân phải:
	16,0
	
	

	1
	Đo nẹp chi lành, nẹp phải đủ độ dài quy định.
	2,0
	
	

	2
	Luồn đủ 06 dây đúng vị trí, thao tác nhẹ nhàng (dây ngang đầu gối và ngang cổ chân phải buộc chặt).
	3,0
	
	

	3
	Đặt dụng cụ chêm lót và 02 nẹp vào đúng vị trí.
	2,0
	
	

	4
	Cột dây theo đúng thứ tự (Trên, dưới ổ gãy; trên, dưới đầu nẹp; cố định chi lành vào chi gãy ở vị trí ngang đầu gối và ngang cổ chân).
	5,0
	
	

	5
	Cố định nẹp chắc chắn, gọn gàng. 
	4,0
	
	

	C
	Đúng thời gian quy định 
	1,0
	
	

	
	TỔNG CỘNG: A + B + C
	30,0
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HỘI THI SƠ CẤP CỨU KHỐI MẦM NON NĂM HỌC 2015 - 2016
Tên trường MN:……………………………………………………………………………

Câu 02: Xử lý trường hợp trẻ bị ngưng tim, ngưng thở do ngạt khói: (Thời gian: 07 phút, 03 cấp cứu viên và 01 nạn nhân).

	STT
	XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
	ĐIỂM CHUẨN
	BGK CHẤM
	NHẬN XÉT 

CỦA BGK

	A
	Xử lý trường hợp nạn nhân bị ngưng tim, ngưng thở:
	29,0
	
	

	1
	(D): Quan sát, đánh giá hiện trường để phát hiện loại bỏ những mối nguy hiểm.
	3,0
	
	

	2
	CCV phải đeo găng tay trước khi thực hiện thao tác.
	2,0
	
	

	3
	Tư thế CCV (01 CCV quỳ bằng 02 chân ngang đầu, 01CCV quỳ 02 chân ngang ngực nạn nhân).
	2,5
	
	

	4
	(R): Đánh giá sự đáp ứng của nạn nhân (Kiểm tra xem nạn nhân còn tỉnh hay bất tỉnh, lay gọi, thăm hỏi,…)
	3,5
	
	

	5
	(A): Kiểm tra và làm thông đường thở (Nâng đầu nạn nhân ngửa, tránh lưỡi tụt về phía sau, kiểm tra dị vật và làm thông đường thở,…)
	3,5
	
	

	6
	(B): Kiểm tra sự thở của nạn nhân (Bằng cách “nhìn, sờ, nghe và cảm nhận”).
	3,5
	
	

	7
	(C): Kiểm tra mạch (Động mạch cảnh).
	3,5
	
	

	8
	Đầu tiên thổi 5 hơi sau đó ấn tim ngoài lồng ngực kết hợp hà hơi thổi ngạc: Dùng gốc 2 bàn tay và lực của 2 cánh tay ép vuông góc lên vị trí 1/2 dưới xương ức của nạn nhân với tần 30 lần ấn tim và suất 02 lần hà hơi thổi ngạt  (01 chu kỳ). Các lần sau chỉ ấn tim 30 lần và thổi 02 hơi
	5,0
	
	

	9
	Thực hiện 5 chu kỳ liên tục, sau đó dừng lại kiểm tra mạch, nhịp thở của nạn nhân. Làm liên tục cho đến khi nạn nhân có đáp ứng.
	3,0
	
	

	B
	Đúng thời gian qui định.
	1,0
	
	

	
	TỔNG CỘNG: A + B 
	30,0
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Câu 03: Xử lý trường hợp trẻ phỏng ở lưng bàn chân trái và bị gãy kín 1/3 giữa xương cẳng tay phải: (Thời gian: 05 phút, 03 cấp cứu viên và 01 nạn nhân).

	STT
	XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
	ĐIỂM CHUẨN
	BGK CHẤM
	NHẬN XÉT 

CỦA BGK

	A
	Xử lý trường hợp trẻ bị vết thương phỏng:
	13,0
	
	

	1
	CCV nhận biết được vị trí phỏng và bộc lộ vị trí phỏng
	2,0
	
	

	2
	Làm mát vị trí phỏng 
	3,5
	
	

	3
	Sát trùng xung quanh vết thương
	2,0
	
	

	4
	Băng che vị trí phỏng bằng các đường băng phù hợp       ( đảm bảo kín, không ép quá chặt vết thương phỏng )
	4,5
	
	

	5
	Theo dõi phòng, chống sốc cho trẻ.
	1,0
	
	

	B
	Xử lý nạn nhân bị gãy kín 1/3 dưới xương cẳng tay phải:
	16,0
	
	

	1
	Đo nẹp bên chi lành (nẹp phải đủ độ dài) và đặt 04 dây buộc nẹp đúng vị trí.
	2,0
	
	

	2
	Đặt dụng cụ chêm lót và 02 nẹp đúng vị trí.
	2,0
	
	

	3
	Đặt cẳng tay NN lên nẹp nhẹ nhàng, không lay động nhiều.
	2,0
	
	

	4
	Cột 04 dây theo thứ tự (Trên, dưới ổ gãy, trên, dưới đầu nẹp) nhẹ nhàng.
	3,5
	
	

	5
	Buộc nẹp chắc chắn, gọn gàng.
	3,5
	
	

	6
	Treo tay bằng 02 băng tam giác đúng quy định
	2,0
	
	

	C
	Đúng thời gian qui định cả 2 tình huống.
	1,0
	
	

	
	TỔNG CỘNG: A + B + C
	30,0
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